Nội dung học tuần 26


TẬP ĐỌC TIẾT 51
Bài đọc 
                                THẮNG BIỂN  (SGK trang 76-77)
 
    Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.
    Một tiếng ào ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.
    Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lẫn nữ, mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Nước quật vào mặt, vào ngực, trào qua đầu hàng rào sống. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Trong đám thanh niên xung kích, có người ngã, có người ngạt. Nhưng những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, và thân hình họ quấn chặt lấy những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai, mồ hôi như suối, hòa lẫn với nước chát mặn. Đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại.
Theo CHU VĂN
Chú thích:
- Mập: cá mập (nói tắt).
- Cây vẹt: cây sống ở rừng nước mặn, lá dày và nhẵn.
- Xung kích: đi đầu làm những nhiệm vụ khó khăn, gay go nhất.
- Chão: dây thừng to, rất bền.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH
1. Hướng dẫn đọc:
- Đọc lưu loát toàn bài văn,bài văn đọc với giọng đọc sôi nổi, biết nhấn giọng ở các từ ngữ miêu tả: càng dữ, dữ dội, quyết tâm.  

PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Bài tập đọc “Thắng biển” miêu tả cảnh gì?
a. Cuộc chiến đấu giữa người với những dịch bệnh.
b. Cuộc chiến đấu giữa con người với thú dữ.
c. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển.
d. Cuộc chiến giữa con người với con người.
Câu 2: Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển diễn ra theo trình tự nào ?
a. Theo trình tự kết quả-diễn biến-nguyên nhân.
b. Theo trí nhớ của người viết.
c. Theo trình tự thời gian.
d. Không theo trình tự nào.
Câu 3: Nội dung của bài là gì?
a. Ca ngợi sự mạnh mẽ, dữ dội của thiên nhiên, biển cả.
b. Ca ngợi long dung cảm và sức mạnh của con người trong cuộc chiến chinh phục thiên tai.
c. Nói về sự nhỏ bé của con người trước biển cả hung vĩ.
d. Ca ngợi cuộc sống hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1.Tìm những từ ngữ, hình ảnh (trong đoạn 1) nói lên sự đe dọa của cơn bão biển.
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................




Câu 2. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào ở đoạn 2 ?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 3. Những từ ngữ, hình ảnh nào (trong đoạn 3) thể hiện long dung cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển ?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
EM HÃY ĐỌC THẬT LƯU LOÁT VÀ DIỄN CẢM CHO NGƯỜI THÂN NGHE NHÉ!










GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI

NỘI DUNG CHÍNH:
Ca ngợi lòng dũng cảm , ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên. 
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: C
Câu 2: C
Câu 3: B
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Tìm những từ ngữ, hình ảnh (trong đoạn 1) nói lên sự đe dọa của cơn bão biển 
Trả lời:
Đó là những từ ngữ hình ảnh: - Gió đã bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ dội, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé. 

Câu 2. Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào ở đoạn 2 ?
Trả lời:
Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả rất sinh động cụ thể có sức tàn phá ghê gớm: "như một đàn cá voi lớn, sóng tràn qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào".
Câu 3: Những từ ngữ, hình ảnh nào (trong đoạn 3) thể hiện long dung cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển ?
Trả lời:
Đó là những từ ngữ, hình ảnh: "Một tiếng reo to nổi lên, rồi ầm ầm hơn hai chục thanh niên cả nam lẫn nữ mỗi người vác một vác củi vẹt nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ. Họ khoác vai nhau thành một sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống. Những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, thân hình họ cột chặt vào những cọc tre đóng chắc, dẻo như chão. Tóc dài các cô quấn chặt vào cổ các cậu con trai".



TẬP ĐỌC TIẾT 52
Bài đọc 
                 GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY (SGK trang 80-81)


Ăng-giôn-ra nói:
- Chừng mười lăm phút nữa thì chiến lũy chúng ta không còn quá mười viên đạn.
   Ga-vrốt nghe rõ câu nói đó.
   Một lát sau, người ta thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài đường phố, dưới làn mưa đạn.
   Thì ra Ga-vrốt đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán ra khỏi chiến lũy. Nó dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết gần chiến lũy.
- Cậu làm trò gì đấy? - Cuốc-phây-rắc hỏi.
- Em nhặt cho đầy giỏ đây!
- Cậu không thấy đạn réo à?
   Ga-vrốt trả lời:
- Có chứ, nó rơi như mưa ấy. Nhưng làm sao nào?
   Cuốc-phây-rắc thét lên:
- Vào ngay!
- Tí ti thôi! Ga-vrốt nói.
   Ngoài đường, lửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Ga-vrốt. Dười màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến xa ngoài đường mà không ai trông thấy. Ga-vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ.
   Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn.
Theo HUY-GÔ
Chú thích:
- Chiến lũy: tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố hoặc dựng tạm bằng các vật có tác dụng che đỡ như bao cát, giường, tủ, bàn, ghế,...
- Nghĩa quân: quân khởi nghĩa.
- Thiên thần: thần ở trên trời, thường được cho là rất đẹp và có nhiều phép lạ (theo quan niệm xưa).
- Ú tim: trò chơi trốn tìm của trẻ em.
HƯỚNG DẪN HỌC SINH
1. Hướng dẫn đọc:
- Đọc đúng các tên riêng nước ngoài , biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt được với lời người dẫn truyện.
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Nhân vật nào xuất hiện trong truyện?
a. Phrăng-xơ
b. Huy-gô
c.Cuốc-phây-rắc
d. Lu tốp
Câu 2: Ai là người nói: “….Chiến lũy chúng ta không còn quá mười viên đạn”?
a. Cuốc-phây-rắc
b. Ăng-giôn-ra
c. Ga- vrốt
d. Bọn lính
Câu 3: Ai à người quyết định băng qua chiến lũy để tiếp đạn cho nghĩa quân
a. Cuốc-phây-rắc
b. Ăng-giôn-ra
c. Binh lính
d. Ga- vrốt
Câu 4: Ga- vrốt băng qua chiến lũy nhằm mục đích gì?
a. Chạy trốn khỏi chiến trường ác liệt này.
b. Tuyên bố đầu hàng vì nghĩa quân đã hết đạn.
c. Trút đạn của địch đem về tiếp đạn cho nghĩa quân.
d. Cướp vũ khí của địch đem về cho nghĩa quân. 
Câu 5: Nội dung của bài Ga- vrốt ngoài chiến lũy là gì? 
a. Phê phán cuộc chiến tranh phi nghĩa.
b. Ca ngợi lòng dung cảm của chú bé Ga- vrốt.
c. Ca ngợi lòng trung thành của chú bé Ga- vrốt.
d. Nói lên sự ác liệt của cuộc chiến tranh. 
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dung cảm của Ga- vrốt ?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 3. Vì sao tác giả nói Ga- vrốt là một thiên thần?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 

Câu 4. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga- vrốt?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

EM HÃY ĐỌC THẬT LƯU LOÁT VÀ DIỄN CẢM CHO NGƯỜI THÂN NGHE NHÉ!




























GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI

NỘI DUNG CHÍNH:
Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga- vrốt.
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: C
Câu 2: B
Câu 3: D
Câu 4: C
Câu 5: B
PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?
Trả lời:
Nghe Ăng-giôn-ra nói nghĩa quân sắp hết đạn nên Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để tiếp tế đạn cho nghĩa quân.
Câu 2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dung cảm của Ga- vrốt ?
Trả lời:
Đó là những chi tiết:
- Thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn.
- Lấy một cái giỏ đựng chai dốc vào chiếc giỏ những chiếc bao đầy đạn.
- Nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, phốc ra, tới, lui dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ, chơi trò ú tim với cái chết.
Câu 3: Vì sao tác giả nói Ga- vrốt là một thiên thần?
Trả lời:
Là vì: Ga-vrốt không sợ nguy hiểm, không sợ chết lúc ẩn lúc hiện dưới làn mưa đạn của kẻ thù quyết nhặt thật nhiều đạn tiếp tế cho nghĩa quân tiêu diệt quân thù. Hình ảnh của Ga-vrốt là một hình ảnh tuyệt đẹp trên chiến trường nên tác giả gọi em là một thiên thần.




Câu 4: Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Ga- vrốt?
Trả lời:
Em rất cảm phục về hành động dũng cảm của Ga-vrốt. Cậu xứng đáng là một tấm gương sáng về tinh thần gan dạ, dũng cảm sẩn sàng hi sinh vì nước vì dân.




















CHÍNH TẢ
Tiết 26: Nghe- viết : THẮNG BIỂN
Nghe - viết: Thắng biển (từ đầu đến quyết tâm chống giữ)
Nội dung viết: Mặt trời lên cao dần. Gió đã bắt đầu mạnh. Gió lên, nước biển càng dữ. Khoảng mênh mông ầm ĩ càng lan rộng mãi vào. Biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.
    Một tiếng ào ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Một bên là biển, là gió, trong một cơn giận dữ điên cuồng. Một bên là hàng ngàn người với hai bàn tay và những dụng cụ thô sơ, với tinh thần quyết tâm chống giữ.


Bài viết
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Bài tập: 
Câu 2
Điền vào chỗ trống
a)   l hay n?
Từ xa nhìn ...ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng ....ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn ....ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh ....ến trong xanh. Tất cả đều ....óng ....ánh, ....ung ....inh trong .....ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn ...ũ ...ũ bay đi bay về, lượn ...ên ....ượn xuống.


Bài làm
l hay n?

Từ xa nhìn ...ại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng ....ồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn ....ửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh ....ến trong xanh. Tất cả đều ....óng ....ánh, ....ung ....inh trong .....ắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn ...ũ ...ũ bay đi bay về, lượn ...ên ....ượn xuống.



Gợi ý đáp án

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen, đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống.

















TẬP LÀM VĂN 
Tiết 51: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI  (Sách TV trang 82)

Câu 1: Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao?
a. Rồi đây, đến ngày xa mái trường thân yêu, em sẽ mang theo nhiều kỉ niệm của thời thơ ấu bên gốc bàng thân thuộc của em (Đề bài: Tả cây bàng ở sân trường em)
b. Em rất thích cây phượng, vì phượng chẳng những cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn làm tăng thêm vẻ đẹp của trường em. (Đề bài: Tả cây phượng ở sân trường em)
Phương pháp giải:
Các em  đọc kĩ từng câu xem có thể kết bài bằng cách nào.

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 2: Quan sát một cây mà em yêu thích và cho biết:
a. Cây đó là cây gì?
b. Cây đó có ích lợi gì?
c. Em yêu thích, gắn bó với cây như thế nào? Em có cảm nghĩ gì về cây?
Phương pháp giải:
Các em đọc kĩ và làm theo yêu cầu của từng câu.

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 3: Dựa vào các câu trả lời trên, hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn.
Phương pháp giải:
Sau khi kết thúc việc miêu tả, con có thể bình luận thêm về lợi ích của cây, tình cảm hoặc ấn tượng đặc biệt của người viết đối với cây (kết bài mở rộng).
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... 
Câu 4: Viết kết bài mở rộng cho một trong các đề tài dưới đây:
a. Cây tre ở làng quê
b. Cây tràm ở quê em
c. Cây đa cổ thụ ở đầu làng
Phương pháp giải:
Trong phần kết bài mở rộng, ngoài việc bày tỏ cảm nghĩ với cây, con có thể nêu lợi ích của cây hoặc mở rộng bình luận về cây, đó là kết bài mở rộng.


Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................. .....................................................................................................................................




GỢI Ý ĐÁP ÁN
Câu 1: Có thể dùng các câu a và b để kết bài vì đây là hai đoạn văn thể hiện cảm nghĩ của người khi viết về cây, rất thích hợp với phần kết của một bài văn miêu tả cây cối.

Câu 2: 
a)   Cây đó là cây gì?
-    Đó là cây vú sữa trước cửa nhà em.
b)   Cây đó có ích lợi gì?
-    Cây vú sữa, vừa cho bóng mát vừa cho quả ngon.
c)   Em yêu thích, gắn bó với cây như thế nào? Em có cảm nghĩ gì về cây?
-    Trưa nắng, em thường đem một chiếc võng ra nằm dưới bóng cây vú sữa để đọc sách hoặc nghỉ trưa nên em vô cùng yêu mến cây vú sữa này. Khi ăn những quả vú sữa chín thơm ngon, em luôn nhớ ơn ông nội em là người đã trồng cây này từ khi em còn chưa ra đời.
Câu 3: Cây vú sữa trước cửa nhà em vừa cho bóng mát vừa cho nhiều quả ngon. Các buổi trưa nắng, em thường treo võng dưới bóng cây để nằm đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Khi ăn những trái vú sữa ngon ngọt, em thường nghĩ tới công ơn của ông nội em - người đã trồng cây này từ khi em còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Em sẽ chăm sóc cây vú sữa để nó mãi mãi gắn bó với em, đem đến cho em những hương vị ngọt ngào.

Câu 4:
 a)   Cây tre ở làng quê
"Mai sau
Mai sau
Mai sau
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh"
Cây tre vốn là biểu tượng của làng quê Việt Nam, chỉ cần trở lại làng quê, nhìn thấy bóng tre xanh mát bên đường là cảm giác bình yên lại tràn về. Mai sau dù có đi đâu xa chăng nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về quê hương, về những lũy tre bao trùm xóm làng, ôm ấp tuổi thơ, nâng cánh ước mơ cho em.

b)   Cây tràm ở quê em
Em thích cây tràm lắm! Tràm cho chúng em bóng mát để vui chơi trong những giờ giải lao. Tràm tô điểm cho ngôi trường thêm duyên dáng. Tràm cung cấp thứ gỗ quý cho mọi người. Và sau nữa, giữa trưa hè êm ả nằm dưới gốc tràm mà ngắm hoa rơi thì thật là tuyệt.
c)   Cây đa cổ  thụ ở đầu làng.
 Cây đa cổ thụ đã trở thành một hình ảnh thân quen gắn bó với làng em. Sau này, khi phải đi xa để học tập hay làm việc, chắc chắn mỗi khi nhớ về làng quê, em không thể quên hình ảnh của cây đa cao lớn, xum xuê, quanh năm xanh tốt, nó đang đứng ở đầu làng như chờ đợi những người của làng quê trở về.


















TẬP LÀM VĂN 
Tiết 52: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI  (Sách TV trang 83)
Đề bài
Tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà em yêu thích.

Dàn bài chung:
A. Mở bài
Giới thiệu cây (hoặc tả bao quát về cây): Có thể mở bài bằng một trong hai cách sau đây:
- Giới thiệu ngay cây cần tả (mở bài trực tiếp)
- Nói về những đề tài có liên quan để từ đó dẫn vào miêu tả cây cây cần tả (mở bài gián tiếp)
B. Thân bài
Tả từng bộ phận của cây hay tả sự thay đổi của cây qua từng thời kì phát triển
a. Tả bao quát
tầm cao, tán lá, hình dáng, đặc điểm nổi bật của cây khi mới nhìn hoặc nhìn từ xa.
b. Tả chi tiết (từng bộ phận  của cây hoặc tả sự thay đổi của cây qua từng thời kì phát triển)
- Tả lần lượt từng bộ phận của cây (từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên)
+ Rễ cây có đặc điểm gì?
+ Gốc cây to hay nhỏ?
+ Chiều cao của thân cây? Vỏ cây như thế nào?
+ Lá: Hình dáng? Màu sắc? Tán lá có mấy tầng? Lá dày hay thưa?
+ Hoa: Màu sắc? Những nét đặc biệt về hình dáng hoa?
+ Quả (nếu có): Những nét đặc biệt về hình dáng, màu sắc của quả hoặc chùm quả?
- Hoặc có thể lựa chọn tả lần lượt từng thời kì phát triển của cây (Ra lá – Trưởng thành – Đâm hoa – Đậu quả)
- Tả cảnh vật hoặc các yếu tố liên quan đến đời sống của cây như gió, sương, chim chóc, sinh hoạt của con người,...
C. Kết bài
Có thể kết lại bài theo một số cách như sau:
a. Nêu cảm nghĩ về cây (Kết bài không mở rộng)
b. Sau khi kết thúc việc miêu tả, em có thể bình luận thêm về lợi ích của cây, tình cảm hoặc ấn tượng đặc biệt của người viết đối với cây (kết bài mở rộng)
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

BÀI VIẾT THAM KHẢO
 Gia đình em có một mảnh vườn nho nhỏ ở phía sau nhà. Trong vườn ba em đã trồng nhiều loại cây ăn quả như cam, xoài, nhãn, ổi, mít,... Tuy nhiên, em lại thích nhất cây đu đủ lớn ở góc vườn.
      Thân cây đu đủ tròn và cao như cây cột. Trên cây có nhiều "vết sẹo" do những cuống lá già rụng để lại. Đu đủ không có cành chỉ có lá. Mỗi lá có một cuống hình tròn, rỗng. Em có thể lấy cuống lá này làm thành một cái kèn thổi chơi. Phiến lá rộng, chia nhỏ làm năm nhánh và xòe rộng ra như một bàn tay. Hoa đu đủ có cánh dày, màu trắng, mọc từng chùm.  Những cây đu đủ này rất sai quả. Quả mọc chi chít quấn quanh thân cây và nằm hầu hết ở phần trên của thân cây giống như đàn heo con đang tranh nhau bú. Những quả ở phía trên vừa nhỏ vừa có màu xanh non. Những quả ở phía dưới lớn hơn và vỏ có màu xanh đậm. Quả đu đủ dài, một đầu lớn, một đầu nhỏ. Khi quả chín, vỏ có màu vàng cam và ấn tay vào thấy hơi mềm. Khi ăn đu đủ, em lấy dao gọt hết vỏ đi rồi xẻ dọc quả ra. Ruột đu đủ chín có màu vàng hoặc đỏ, ai nhìn cũng có cảm giác ngon lành. Phía trong của ruột có nhiều hạt màu đen, cần gạt bỏ đi trước khi ăn. Hạt này có thể giữ lại rồi đem gieo thành cây mới. Đu đủ chín ăn rất ngọt và có một mùi thơm riêng biệt. Đó là một loại thức ăn ngon và bổ dưỡng.
      Khi đứng trước cây đu đủ đang sum sê những quả, lòng em dạt dào niềm vui. Nó là thành quả của bao ngày gieo trồng, vun xới. Nó chứa đựng nhiều mồ hôi và công sức của ba em nên em yêu quí nó vô cùng. Em thầm biết ơn ba đã đem đến cho em những mùa trái ngọt từ cây đu đủ thân quen.









LUYỆN TỪ VÀ CÂU
 LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ?  (SGK trang 78-79)

Câu 1: Tìm câu kể "Ai là gì?" và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật)
a. Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đpẹ mang tên hai ông.

b. Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
Theo LÊ THẾ NGỮ

c. Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
Theo PHONG THU

GỢI Ý
Câu kể Ai là gì? gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)?

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................
Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu "Ai là gì?" vừa tìm được.
GỢI Ý
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? 
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì)?
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 Câu 3: Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó (có dùng câu kể "Ai là gì?”).
GỢI Ý: 
- Viết thành đoạn văn ngắn.
- Nội dung: Em cùng nhóm bạn tới thăm bạn Hà bị ốm
- Có sử dụng câu kể "Ai là gì?" bằng cách giới thiệu các người trong nhóm tới thăm.

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
























GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1: 
a. Các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn là:
- Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.
Câu này có tác dụng giới thiệu quê quán của nhân vật.
- Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.
Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.
b. - Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.
Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.
c.- Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
Câu này có tác dụng nhận định về sự vật.


Câu 2: 
- Nguyễn Tri Phương / là người Thừa Thiên.
           CN                          VN
- Cả hai ông / đều không phải là người Hà Nội.
      CN                         VN
- Ông Năm / là dân ngụ cư của làng này.
       CN                       VN
- Cần trục / là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
      CN                         VN


Câu 3: Lời giới thiệu tham khảo:
           Thưa hai bác, hôm nay nghe tin bạn Hà ốm, chúng cháu đến thăm bạn Hà. Cháu giới thiệu với hai bác một chút ạ: Đây là bạn Dũng. Dũng là lớp trưởng lớp cháu ạ. Đây là bạn Hương. Hương là học sinh giỏi toán nhất lớp cháu đấy ạ. Còn cháu là bạn thân của Hà. Cháu tên là Thuỷ 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

MRVT: DŨNG CẢM 

Câu 1: Tìm từ cùng nghĩa với dũng cảm:
M: - Từ cùng nghĩa: can đảm
     - Từ trái nghĩa: hèn nhát
Phương pháp giải:
Dũng cảm: có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 2: Đặt câu với một trong các từ tìm được:
Phương pháp giải:
Các em đặt câu sao cho phù hợp về nghĩa và cấu trúc ngữ pháp.


Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................



Câu 3: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: anh dũng, dũng cảm, dũng mãnh.
- ....... bênh vực lẽ phải
- Khí thế .....
- Hi sinh ....
Phương pháp giải:
- Anh dũng: dũng cảm quên mình
- Dũng cảm: Có dũng khí, dám đương đầu với khó khăn nguy hiểm.
- Dũng mãnh: Dũng cảm và mạnh mẽ một cách phi thường.
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 4: Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?
Ba chìm bảy nổi; vào sinh ra tử; cày sâu cuốc bẫm; gan vàng dạ sắt; nhường cơm sẻ áo; châm lấm tay bùn
Phương pháp giải:
- Ba chìm bảy nổi: Được dùng để ví cảnh ngộ khi lên khi xuống, long đong vất vả nhiều phen.
- Vào sinh ra tử: Xông pha nơi trận mạc nguy hiểm, luôn trong tình trạng cận kề cái chết.
- Cày sâu cuốc bẫm: Chỉ sự cần cù, chăm chỉ lao động của người nông dân.
- Gan vàng dạ sắt: Ví tinh thần, ý chí vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách.
- Nhường cơm sẻ áo: Giúp đỡ, nhường nhịn và san sẻ cho nhau những thứ tối cần thiết cho đời sống thiếu thốn, khó khăn.
- Chân lấm tay bùn: Cảnh làm ăn lam lũ, vất vả ngoài đồng ruộng.


Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Câu 5: Đặt câu với một trong các thành ngữ vừa tìm được ở bài tập 4

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................













GỢI Ý ĐÁP ÁN 
Câu 1: Từ cùng nghĩa: Can đảm, gan góc, gan dạ, can trường, bạo gan, quả cảm, anh dũng, anh hùng,
Từ trái nghĩa: nhút nhát, hèn nhát, nhát gan, yếu hèn,...

Câu 2: Trong chiến đấu, chỉ những người can đảm, gan dạ mới có thể làm nên những chiến công.

Câu 3:
 -    Dũng cảm bênh vực lẽ phải.
-    Khí thế dũng mãnh.
-    Hi sinh anh dũng.

Câu 4: Các thành ngữ nói về lòng dũng cảm:
-    Vào sinh ra tử.
-    Gan vàng dạ sắt.

Câu 5: Bác Long và bác An là hai chiến hữu từng vào sinh ra tử với nhau.











TOÁN 
Tiết 117: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Ghi nhớ: Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số , ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 
Các em nhớ xem thêm phần trình bày ví dụ ở SGK Toán trang 129 nhé !

LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tính 

Mẫu: 




a)            b)            c)                    d) 
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Bài 2: Rút gọn rồi tính

Mẫu: 



a)                                        b) 


c) 
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


GỢI Ý HƯỚNG DẪN GIẢI BT 1, 2
Bài 1:

a)                             


b) 


c) 	


d) 
Bài 2: Rút gọn rồi tính

a) 


b) 


c) 



Tiết 118: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiếp theo)
Ghi nhớ: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. 
Các em nhớ xem thêm phần ví dụ ở SGK Toán trang 130 nhé !
LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tính 

Mẫu: 
Ta cần đưa phép trừ này về phép trừ hai phân số cùng mẫu số. 
Quy đồng mẫu số hai phân số :


Ta tiến hành trừ hai phân số:






a)            b)            c)                    d) 
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................


Bài 3: Trong một công viên có       diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó      diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ? 
Gợi ý: Diện tích trồng cây xanh == tổng diện tích đã trồng hoa và cây xanh −− diện tích đã trồng hoa.

Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................





GỢI Ý HƯỚNG DẪN GIẢI BT 1, 3
Bài 1: 
a) 

Ta tiến hành quy đồng mẫu số hai phân số: 



Ta tiến hành trừ hai phân số: 


b) 
Ta tiến hành quy đồng mẫu số hai phân số: 



Ta tiến hành trừ hai phân số: 

c) 
Ta tiến hành quy đồng mẫu số hai phân số: 



Ta tiến hành trừ hai phân số : 

d) 
Ta tiến hành quy đồng mẫu số hai phân số: 



Ta tiến hành trừ hai phân số : 

 Bài 3:                                               Bài giải
Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích công viên là : 

      (diện tích công viên)

	Đáp số:      diện tích công viên

Ở bài này các em nhớ quy đồng mẫu số hai phân số trước khi trừ nhé !








Tiết 119: LUYỆN TẬP (SGK trang 131) 

Bài 1: Tính



a)            b)            c)                    
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 2: Tính: 



a)            b)            c)                    
Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 3: Tính (theo mẫu) 

Mẫu: 



a)          b)            c)                    
                                                            Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................




GỢI Ý HƯỚNG DẪN GIẢI BT 1, 2, 3
Bài 1: Tính 

a)             


b)            


c)                    

Bài 2: Tính

a) 


b) 


c) 



Bài 3: 
Gợi ý: Viết số tự nhiên dưới dạng phân số thích hợp rồi thực hiện phép trừ hai trừ hai phân số như thông thường.


a) 

b) 

c) 





	








Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG (SGK trang 131-132) 
Bài 1: Tính:




a)            b)            c)            d) 

                                                            Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
Bài 2: Tính




a)            b)            c)              d) 
                                                            Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Bài 3: Tìm x

     a) 

    b) 

  c) 
                                                            Bài làm
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

GỢI Ý HƯỚNG DẪN GIẢI BT 1, 2, 3
Bài 1: Tính 

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 2: Tính

a) 

b) 

c) 

d) 




[bookmark: _GoBack]Bài 3: 
Áp dụng các quy tắc:
- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.
- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

a) 





b) 





c) 
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